
STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 Hoàng Đức An 13/10/2016 Hải Phòng Nam 

2 Nguyễn Trần Thiên Ân 21/10/2016 TP.HCM Nam 

3 Ngô Huy Anh 10/08/2015 Bình Dương Nam 

4 Lương Gia Anh 08/08/2016 TP.HCM Nam 

5 Nguyễn Hoàng Anh 20/01/2016 TP.HCM Nam 

6 Phùng Nguyễn Khả Anh 01/08/2016 TP.HCM Nữ

7 Phạm Đặng Minh Anh 13/10/2016 Bình Định Nữ

8 Võ Phúc Anh 24/03/2016 TP.HCM Nữ

9 Nguyễn Trần Gia Bảo 13/01/2016 TP.HCM Nam 

10 Đỗ Thiên Di 21/09/2016 TP.HCM Nữ

11 Nguyễn Trần Minh Duy 15/07/2016 TP.HCM Nam 

12 Dư Hải Đăng 12/10/2012 TP.HCM Nam 

13 Đặng Minh Hải 22/10/2016 TP.HCM Nam 

14 Phan Võ Nhật Hoàng 28/01/2016 TP.HCM Nam 

15 Phạm Đức Huy 14/10/2016 TP.HCM Nam 

16 Tô Hoàng Duy Khang 07/05/2016 TP.HCM Nam 

17 Nguyễn Minh Khang 13/06/2016 TP.HCM Nam 

18 Lê Nguyên Khang 24/08/2016 TP.HCM Nam 

19 Phan Hoàng Minh Khuê 12/12/2016 TP.HCM Nữ

20 Nguyễn Phùng Trúc Linh 28/05/2016 TP.HCM Nữ

21 Trần Hoàng Long 23/09/2016 TP.HCM Nam 

22 Trần Bình Minh 19/03/2016 TP.HCM Nam 

23 Tô Thiên Minh 08/05/2016 TP.HCM Nam 

24 Trần Phương Nghi 15/09/2016 TP.HCM Nữ

25 Vương Trần Diệu Ngọc 17/11/2016 TP.HCM Nữ

26 Vũ Nguyễn 08/06/2016 TP.HCM Nam 

27 Nguyễn Trường Phong 18/12/2016 Ninh Thuận Nam 

28 Võ Hồ Nhật Phương 23/12/2016 Cà Mau Nữ

29 Nguyễn Đức Quang 25/10/2016 TP.HCM Nam 

30 Lê Thuỳ Minh Tâm 14/06/2016 TP.HCM Nữ

31 Đinh Ngọc Minh Thư 14/08/2016 TP.HCM Nữ

32 Huỳnh Quốc Tuấn 01/08/2016 TP.HCM Nam 

33 Thân Nguyễn Như Tiên 03/12/2016 TP.HCM Nữ

34 Lê Tấn Vinh 04/04/2016 TP.HCM Nam 
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